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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
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B. CÂU HỎI MINH HOẠ
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Những sự việc bất ngờ xảy ra, có nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, gây thiệt hại về tài sản, môi trường cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
    A. Tình huống nguy hiểm                                                  B. Ô nhiễm môi trường
    C. Nguy hiểm tự nhiên                                                       D. Bất lợi của thiên nhiên.
Câu 2: Hiện tượng nào dưới đây được coi là tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên?
A.Cầu vồng          B. Tin tặc       C. Sóng thần.         D. Lâm tặc
Câu 3: Hậu quả có thể xảy ra do các tình huống nguy hiểm đến từ thiên nhiên là gì?
A.Tổn hại về sức khỏe, tinh thần và vật chất của con người.
B.Làm mất tình cảm giữa con người với con người
C.Gây ra những buồn bực cho cá nhân và cộng đồng
D. Gây mất đoàn kết trong dân cư
Câu 4: Tình huống nguy hiểm từ tự nhiên là: 
   A. Những hiện tượng xã hội có thể gây tổn thất về người, tài sản.
   B. Những mối nguy hiểm xuất phát từ hành vi cố ý từ con người.
   C. Những mối nguy hiểm xuất phát từ hành vi vô tình từ con người.
   D. Những hiện tượng tự nhiên có thể gây tổn thất về người, tài sản.
Câu 5: Trong các đáp án sau, đáp án nào thể hiện một trong những tình huống nguy hiểm từ con người?
A. Bạo lực học đường               B. Bão            C. Động đất                    D. Lũ lụt
 Câu 6: Khi gặp tình huống nguy hiểm, chúng ta cần:
  A. Bình tĩnh                      B. Hoang mang           C. Lo lắng                          D. Hốt hoảng.
Câu 7: Số điện thoại: Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em là?
   A. 111                              B. 112                            C. 113                             D. 114.
 Câu 8: Đâu không phải là ý nghĩa của việc ứng phó với các tình huống nguy hiểm xung quanh?
   A. Tránh được các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra.
   B. Bảo vệ bản thân và gia đình
   C. Biết cách xử lí khi gặp tình huống nguy hiểm.
   D.Gây hậu quả nghiêm trọng cho bản thân và cho người khác.
Câu 9: Khi phát hiện có cháy nổ, hỏa hoạn xảy ra chúng ta gọi điện vào số của đội phòng cháy chữa cháy là:
   A. 112                 B. 113                       C. 114                                   D. 115.
Câu 10: Nội dung nào dưới đây không phải là các bước để ứng phó với tình huống nguy hiểm từ con người?
   A. Nhận diện, đánh giá tình huống nguy hiểm.
   B. Tìm kiếm phương án thoát khỏi tình huống nguy hiểm.
   C. Lựa chọn và thực hiện phương án thoát khỏi tính huống nguy hiểm.
   D.Tự nhận xét, đánh giá để tìm ra ưu – nhược điểm của bản thân.
Câu 11: Cách ứng phó nào không đúng khi mưa dông, lốc, sét:
   A. Trú dưới gốc cây, cột điện                                     B. Tắt thiết bị điện trong nhà
   C. Tìm nơi trú ẩn an toàn                                           D. Ở nguyên trong nhà.

Câu 12: Cách ứng phó nào không đúng khi xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất:
   A.Thường xuyên xem dự báo thời tiết       B. Chủ động chuẩn bị đồ phòng chống.
   C. Đi qua sông suối khi có lũ.                    D. Gọi số 112.
 Câu 13:  Để tự bảo vệ bản thân được an toàn tránh tình huống bị đuối nước, chúng ta cần:
   A. Đi bơi cần tránh vùng cảnh báo nguy hiểm                  B. Đi bơi một mình
   C. Không mang phao bơi                                                   D. Bơi càng xa càng tốt.
Câu 14:Tình huống nào dưới đây không gây nguy hiểm đến con người? 
   A. Bạn A được bố dạy bơi ở bể bơi của nhà văn hóa huyện.
   B. Khu chung cư nhà bạn B đang xảy ra hỏa hoạn lớn.
   C. Các bạn đang tụ tập tắm ở khu vực bãi biển cấm.
   D. Bạn T lội qua suối để về nhà trong lúc trời mưa to.
 Câu 15: Để tự bảo vệ bản thân được an toàn tránh tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên bất ngờ xảy ra chúng ta nên:
   A. Đi một mình khi xuất hiện mưa lớn
   B. Tập quan sát, nhận biết những yếu tố gây nguy hiểm
   C. Lo lắng, sợ hãi khi xuất hiện các hiện tượng tự nhiên
   D. Không cần sự giúp đỡ của người lớn.
Câu 16: Khi đang ở trong nhà cao tầng phát hiện có cháy nổ, hỏa hoạn chúng ta sẽ:
  A. Chạy lên tầng cao hơn nơi chưa cháy.
  B. Thoát hiểm bằng cầu thang máy cho nhanh.
  C. Chạy xuống bằng cầu thang bộ theo chỉ dẫn thoát nạn.
  D. Ở trong phòng đóng kín các cửa lại để khói khỏi vào.
 Câu 17: Để tự bảo vệ bản thân được an toàn tránh tình huống bắt cóc xảy ra chúng ta không nên:
  A. Đi một mình nơi vắng người.
  B. Luôn cảnh giác và không tiếp xúc với người lạ.
  C. Có thói quen đi đâu cũng xin phép bố mẹ.
  D. Bình tĩnh không sợ hãi.
Câu 18: Dấu hiệu ban đầu nào dưới đây để chúng ta nhận biết  về đám cháy?
   A. Khó thở                                                 B. Nóng bỏng
   C. Ngột ngạt                                              D. Khói, ánh lửa, tiếng nổ, mùi cháy.
Câu 19: Sử dụng một cách hợp lý, đúng mức của cải vật chất, thời gian sức lực của mình và của người khác gọi là:
   A. Tiết kiệm             B. Hà tiện                 C. Keo kiệt                   D. Bủn xỉn
Câu 20: Hành vi nào sau đây thể hiện tiết kiệm?
A. Tắt quạt, điện khi ra khỏi lớp tập thể dục.      B. Xả nước uống để rửa tay.
C. Ngồi trong giờ học nói chuyện riêng.             D. Bật điện ngay cả khi trong phòng đã sáng rõ.
Câu 21: Hành động nào dưới đây không biểu hiện sự tiết kiệm?
A. Tiêu xài hoang phí                          B. Chi tiêu hợp lí      
   C. Bảo vệ của công                               D. Bảo quản đồ dùng.                                     
Câu 22: Tiết kiệm có ý nghĩa gì?
   A. Làm giàu cho bản thân, gia đình và đất nước              B. Sống có ích
   C. Yêu đời hơn                                                                 D.Tự tin trong công việc.
Câu 23: Tiết kiệm thể hiện điều gì ở con người?
   A. Sự quý trọng thành quả lao động                                  B. Tiêu xài thoải mái
   C. Làm gì mình thích                                                         D. Có làm thì có ăn.
Câu 24: Sống tiết kiệm sẽ giúp chúng ta:
   A. Dễ trở thành ích kỉ, bủn xỉn và bạn bè xa lánh.
   B. Không được thỏa mãn hết nhu cầu vật chất và tinh thần.
   C. Biết quý trọng công sức của bản thân và người khác.
   D. Không có động lực để làm việc nữa.
Câu 25: Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói về sự tiết kiệm?
   A. Vung tay quá trán                                         B. Năng nhặt chặt bị.
   C. Vắt cổ chày ra nước                                      D. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ.
 Câu 26: Để tiết kiệm thời gian, vào những lúc rảnh rỗi em sẽ làm gì?
   A.  Chơi rất nhiều thể loại game.
   B.  Rủ bạn bè tụ tập nơi quán xá để ăn uống.
   C.  Lên Facebook nói chuyện với mọi người.
   D.  Học bài, đọc sách, giúp bố mẹ việc nhà.
Câu 27: Chọn câu phát biểu đúng về ý thức tiết kiệm:
  A. Ba mẹ mình làm ra cho mình thì mình hưởng nhưng phải biết tiết kiệm.
  B. Ba mẹ làm ra mình hưởng và mình đòi bố mẹ mua những gì mình thích.
  C. Nhỏ không làm ra tiền nên tiết kiệm, khi lớn đi làm thì tiêu xài thoải mái.
  D. Mình làm ra bao nhiêu thì tiêu hết bấy nhiêu.
Câu 28: Hành động nào dưới đây không tiết kiệm?
   A. Tận dụng ánh sáng tự nhiên để không phải bật đèn.
   B. Giặt rửa bằng nước nóng vào mùa hè.
   C. Tắt bếp sớm một chút.
   D. Sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện.
Câu 29: Khi đang chơi trong nhà, A thấy có người phụ nữ lạ mặt giới thiệu là người quen của bố mẹ, muốn vào nhà A để chơi. Nếu em là A em sẽ làm như thế nào?
A.  Lễ phép mời người phụ nữ lạ mặt vào nhà.
B. Chửi mắng và đuổi người phụ nữ lạ mặt đi.
C. Mở cửa cho người phụ nữ vào nhưng cảnh giác.
D. Không mở cửa, gọi điện thoại báo bố mẹ biết.
Câu 30: Khi đang trên đường từ trường học về nhà, H thấy có người đàn ông lạ mặt, nhờ H chuyển đồ giúp và hứa cho em một khoản tiền. Trong trường hợp này, nếu là H em sẽ làm như thế nào?
A.  Từ chối không giúp.	B. Vui vẻ, nhận lời.
C. Phân vân, lưỡng lựa.	D. Trả nhiều tiền thì giúp.
Câu 31: Vào một buổi chiều, L đi học về muộn hơn hàng ngày. Khi đang đi bộ đến đoạn đường vắng L bị một kẻ lạ mặt kéo tay định lôi lên trên xe máy. Trong trường hợp này, nếu là L em sẽ làm như thế nào?
A.  Gào khóc thật to để người khác nghe thấy.
B.  Bỏ chạy, khóc và kêu cứu.
C.  Nói thật to: “Dừng lại ngay đi”.
D.  Bỏ chạy.
Câu 32: Khi đang trên đường đi học về, hai bạn T và H gặp cơn mưa dông lớn, sấm sét ầm ầm. H giục T mặc áo mưa và chạy thật nhanh về nhà. Trong trường hợp này, nếu là T em sẽ làm như thế nào?
A. Rủ H cùng mình tìm nơi trú ẩn an toàn.
B.  Mặc áo mưa và chạy thật nhanh về nhà.
C. Tìm gốc cây to có tán rộng trú tạm đã.
D.  Không mặc áo mưa nữa để chạy cho nhanh.
Câu 33: Gia đình V sống bằng những đồng lương ít ỏi của bố. Mấy hôm nữa là đến sinh nhật V, nhóm bạn thân trong lớp gợi ý V tổ chức sinh nhật ở nhà hàng cho sang trọng. Nếu là V em sẽ làm gì?
A.  Xin bố mẹ tiền để tổ chức ở nhà hàng cho sang trọng.
B.  Tổ chức sinh nhật tại nhà đơn giản tiết kiệm đầm ấm, vui vẻ.
C.  Chửi cho bạn một trận vì chả biết nghỉ cho gia cảnh nhà mình.
D.  Mỗi năm sinh nhật có một lần nên phải tổ chức hoàng tráng.
Câu 34: Nghỉ hè, Hoa được bố mẹ cho đi du lịch biển cùng cơ quan của bố. Khi đang bơi cùng mọi người, Hoa bất ngờ bị dòng cuốn ra xa bờ. Quá bất ngờ và sợ hãi nên Hoa cố gắng thoát ra khỏi dòng nước bằng cách bơi ngược dòng. Thật may vì có một bác đang bơi ở gần đó thấy Hoa gặp nguy hiểm đã gọi cứu hộ trên biển và Hoa được lực lượng cứu hộ đưa lên thuyền. Hãy nhận xét về cách ứng phó của Hoa.
A. Hoa đã biết cách ứng phó khi bị đuối nước.
B. Hoa chưa biết ứng phó khi bị đuối nước
C. Hoa đã có kỹ năng ứng phó tình huống
D. Hoa thành thạo kỹ năng ứng phó
Câu 35: Khi đang chơi trước cửa nhà, Lan thấy có người phụ nữ lạ mặt giới thiệu là người quen, muốn gặp mẹ Lan để gửi đồ và trao đổi công việc. Lan mở cửa và lễ phép mời người phụ nữ lạ mặt vào nhà. Sau đó, Lan cảm thấy buồn ngủ và ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy Lan thấy mẹ mình đang ngồi bên cạnh, trong nhà có nhiều người, có cả công an. Lan lơ mơ hiểu ra là nhà mình vừa bị mất trộm. Trong trường hợp nà Lan đã gặp phải tình huống nguy hiểm nào
A. Bị bắt cóc.	B. Ép mua hàng.	C. Trộm cắp tài sản.	D. Bị xâm hại
Câu 36: Bạn Q đỗ đại học nên gia đình bạn quyết định sẽ tổ chức liên hoan thật to để mọi người trong làng biết và đến mừng. Gia đình không đủ tiền mua lợn để tổ chức liên hoan mời dân làng nên bố mẹ bạn Q quyết định đi vay tiền về để tổ chức cho mát mặt. Em có nhận xét gì về việc làm của gia đình Q?
A. Gia đình Q làm như vậy là lãng phí, không phù hợp với hoàn cảnh gia đình.
B. Gia đình Q làm như vậy là hợp lí.
C. Gia đình Q làm như vậy là phù hợp với hoàn cảnh gia đình.
D. Gia đình Q làm như vậy là vi phạm pháp luật.
II. TỰ LUẬN 
Câu 1. 
       a) Nêu 2 việc làm thể hiện tính tiết kiệm của em trong cuộc sống?
       b) Em có suy nghĩ gì về ý nghĩa của phong trào “Kế hoạch nhỏ” ở trường em?
       c) Theo em, vì sao trong cuộc sống mỗi con người đều cần phải tiết kiệm? 
Câu 2
      Em hãy dự đoán nguy cơ có thể xảy ra và nêu cách ứng phó phù hợp trong 2 tình huống sau: 
a) Em đang đi một mình trên đoạn đường vắng thì bị một nhóm người đe dọa, tấn công.
b) Em bất ngờ gặp mưa lũ, sạt lở đất.
Câu 3. 
Tình huống: Trời nắng nóng, sau khi chơi đá bóng xong, các bạn rủ nhau xuống sông tắm.
a. Theo em, hành vi của các bạn có phải là tình huống nguy hiểm không? Vì sao?
b.  Nếu em cùng đi đá bóng với các bạn, em nên làm gì trong tình huống trên?
Câu 4.  
a. Tình huống  nguy hiểm từ tự nhiên là gì? 
b. Hãy kể 4 tình huống nguy hiểm từ tự nhiên mà em biết? Việc nghiên cứu, tìm hiểu các kỹ năng ứng phó với tình huống nguy hiểm có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi cá nhân?

Câu 5. 
 	Tình huống:
 	Từ hôm được mẹ mua cho chiếc điện thoại để tiện liên lạc, Hùng không muốn rời nó lúc nào. Ngoài những giờ học trên lớp, Hùng lại mở điện thoại lướt web, lên mạng xã hội tán chuyện với bạn bè, chơi điện tử nên đã sao nhãng việc học hành. Cô giáo và bố mẹ đã nhắc nhở nhưng Hùng vẫn không thay đổi vì cho rằng đó là cách để thư giãn, giảm bớt căng thẳng sau giờ học.
a. Em có nhận xét gì về việc sử dụng thời gian của Hùng? Điều này sẽ ảnh hưởng gì đến kết quả học tập?
b. Nếu là bạn của Hùng, em có lời khuyên gì cho Hùng?
 

